
            200 đề thi  trắc nghiệm kiến thức chung bậc tiểu học 

                                              

Phần 7 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 31 

Câu 1: Quy tắc ứng xử  

A. Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã 

hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với từng công việc trong các lĩnh vực đặc 

thù. 

B. Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội 

do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt 

động và được công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành. 

C. Quy tắc ứng xử là chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt 

động và được công khai để nhân dân giám sát. 

D. Quy tắc ứng xử là chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ, trong quan hệ xã hội do 

nhà nước ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để 

nhân dân giám sát. 

Câu 2: Điều 23 trong chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chức- Luật Viên Chức quy định: Phương thức 

tuyển dụng viên chức là?  

a. thông qua thi tuyển 

b. Thông qua xét tuyển 

c. Thông qua thi tuyển và xét tuyển 

d. Cả 3 đáp án đều sai. 

Câu 3: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Tổ chuyên môn 

có bao nhiêu nhiệm vụ?  

A. 3 

B. 5 



C. 6 

D. 4 

Câu 4: Theo Luật giáo dục 2019. Học sinh học vượt lớp trong trường hợp nào?  

A. Chỉ số IQ cao 

B. Thông minh 

C. Phát triển sớm về trí tuệ 

D. Theo nguyện vọng của cha mẹ học sinh 

Câu 5: Việc tuyển dụng viên chức vào làm công chức phải thực hiện theo quy định của?  

A. Pháp luật về cán bộ, công chức 

B. Chính phủ 

C. Bộ nội vụ 

D. Cơ quan quản lý Cán bộ, công chức 

Câu 6: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào có trách nhiệm động viên toàn dân chăm lo cho sự nghiệp 

giáo dục?  

A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận 

 

B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; Gia đình và xã hội 

C. Các tổ chức thành viên của Mặt trận 

D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Câu 7: Ai là người phải bồi thường thiệt hại khi Viên chức làm mất, hư hỏng trang bị, thiết bị hoặc có 

hành vi khác gây thiệt hại tài sản của đơn vị sự nghiệp công lập?  

A. Viên chức 

B. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

C. Người đứng đầu cơ quan quản lý viên chức 

Câu 8: Theo Luật giáo dục 2019. Ai có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên của gia đình trong độ 

tuổi quy định được học tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc?

 
A. Người giám hộ 

B. Gia đình 

C. Gia đình, người giám hộ 

D. Chính quyền địa phương 

Câu 9: Theo Luật Giáo dục 2019. Ai là người quy định thời gian đào tạo, tiêu chuẩn cho từng trình độ 

đào tạo, khối lượng học tập tối thiểu đối với trình độ của giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học?

 
A. Chủ tịch nước 

B. Thủ tướng Chính phủ 

C. Hiệu trưởng các trường Đại học 

D. Bộ trưởng bộ giáo dục và Đào tạo 

Câu 10: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào quy định điều kiện, thủ tục thành lập, cho phép hoạt 

động, đình chỉ, giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; quy định điều kiện và thủ tục để tổ chức 

kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài được công nhận hoạt động tại Việt Nam?  

A. Chính phủ 



B. Nhà nước 

C. Quốc hội 

D. Bộ ngoại giao 

Câu 11: Theo Luật Viên chức sửa đổi 2019. Cơ quan nào quy định chi tiết tiêu chí phân loại đơn vị sự 

nghiệp công lập, đối với từng lĩnh vực sự nghiệp?  

A. Bộ nội vụ 

B. Quốc hội 

C. Cơ quan ngang bộ 

D. Chính phủ 

Câu 12: Thời điểm đánh giá Viên chức được thực hiện vào?  

A. Đánh giá hàng năm 

B. Đánh giá trước khi kết thúc thời gian tập sự, ký kết tiếp hợp đồng làm việc, thay đổi vị trí việc làm 

C. Đánh giá trước khi xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 13: Viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được?

 
A. Không được bổ nhiệm. 

B. Không được biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng 

C. Không được thôi việc 

D. Tất cả các phương án 

Câu 14: Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm 

nhưng không quá bao nhiêu ngày?  

A. 15 ngày 

B. 20 ngày 

C. 30 ngày 

D. 10 ngày 

Câu 15: Theo Luật giáo dục 2019. Qui định chuẩn trình độ đào tạo, đối với nhà giáo giảng dạy trình độ 

đại học có bằng tốt nghiệp?  

A. Đại học 

B. Tiến sỹ 

C. Thạc sỹ 

D. Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ 

Câu 16: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Ở những địa 

bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có thể tổ chức lớp ghép. Một lớp ghép có 

không quá bao nhiêu nhóm trình độ?  

A. 02 nhóm hoặc 03 nhóm 

B. 03 nhóm 

C. 02 nhóm 

D. 04 nhóm 

Câu 17: Theo Luật giáo dục 2019.  Học sinh nào trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí?

 
A. tiểu học và trung học cơ sở 



B. tiểu học 

C. trung học phổ thông 

D. trung học cơ sở 

Câu 18: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Nhà giáo phải đáp ứng tiêu chuẩn nào 

sau đây?  

A. Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm 

B. Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt 

C. Tất cả các phương án đều đúng 

D. Có kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; Bảo đảm sức khỏe theo yêu cầu nghề 

nghiệp 

Câu 19: Theo Luật giáo dục 2019. “Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng, đối xử 

công bằng với người học; bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học.” là?  

A. Nghĩa vụ của nhà giáo 

B. Quyền của nhà giáo 

C. Nhiệm vụ của nhà giáo 

D. Trách nhiệm của nhà giáo 

Câu 20: Thời hạn xử lý kỷ luật không quá bao nhiêu ngày (Trừ trường hợp vụ việc có tình tiết phức tạp 

cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm)  

A. 90 ngày 

B. 60 ngày 

C. 120 ngày 

D. 30 ngày 

Câu 21: Theo Luật giáo dục 2019. Thực hiện xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa; việc xuất bản sách 

giáo khoa thực hiện theo quy định của?  

A. Quốc hội 

B. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

C. Pháp luật 

D. Chính phủ 

Câu 22: Trường hợp viên chức bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì không thực hiện 

việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn bao nhiêu tháng, kể 

từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực?  

A. 12 tháng 

B. 15 tháng 

C. 09 tháng 

D. 06 thángư 

Câu 23: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào quy định chi tiết hướng nghiệp và phân luồng trong giáo 

dục theo từng giai đoạn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội?  

A. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

B. Nhà nước 

C. Quốc hội 

D. Chính phủ 

Câu 24: Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?  


